BÀI TẬP MÔN VẬT LÍ 8

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào:
	A. độ biến dạng của vật đàn hồi.
	B. vận tốc của vật.

	C. khối lượng.
	D. khối lượng và chất làm vật.


Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về công suất? 

A. Công suất được tính bằng công thức P=A.t. 

B. Công suất được xác định bằng công thực hiện được khi vật dịch chuyển 1 mét. 

C. Công suất được xác định bằng lực tác dụng trong một giây.

D. Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một giây. 

Câu 3. Quả bóng bay dù buộc thật chặt để ngoài không khí một thời gian vẫn bị xẹp. Vì 

A. cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng, nó tự động co lại.

B. lúc bơm không khí vào trong bóng còn nóng, sau đó không khí nguội đi và co lại làm cho bóng bị xẹp. 

C. giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể chui qua đó thoát ra ngoài. 



D. không khí nhẹ nên có thể chui qua lỗ buộc ra ngoài.

Câu 4. Trong các vật sau đây, vật nào không có động năng? 

	A. Máy bay đang bay.
	B. Hòn bi nằm yên trên sàn nhà.

	C. Viên đạn đang bay đến mục tiêu.
	D. Hòn bi lăn trên sàn nhà.


Câu 5. Khi nén không khí trong một chiếc bơm xe đạp thì:
	A. khoảng cách giữa các phân tử không khí giảm.
	B. số phân tử không khí trong bơm giảm.

	C. khối lượng các phân không khí giảm.
	D. kích thước các phân không khí giảm.


Câu 6.Công thức tính công suất là:

	A.P  = A.t.
	B.P  = t/A.
	C.P= A/t.
	D.P= F.s.

	Câu 7. Một học sinh kéo đều một gàu nước trọng lượng 60N từ giếng sâu 6m lên, hết 0,5 phút. Công suất của lực kéo là: 

A. 720W.
	B. 12W.
	C. 180W.
	D. 360W.


Câu 8. Một bình chia độ có GHĐ 250ml, đang chứa 50ml rượu. Đổ vào bình chia độ 50ml nước. Khi đó mực chất lỏng trong bình chia độ:
	A. bằng 100ml.
	B. nhỏ hơn 100ml. 

	C. lớn hơn 100ml.
	D. bằng 250ml.


Câu 9. Đơn vị của cơ năng là:

	A. Paxcan (Pa).
	B. Mét trên giây (m/s).
	C. Niutơn (N).
	D.Jun (J). 


Câu 10.Động năng của vật phụ thuộc vào:
	A. khối lượng và vận tốc của vật.
	B. Vận tốc của vật.

	C. khối lượng của vật.
	D. khối lượng và chất làm vật.


Câu 11. Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng hấp dẫn?

	A. Máy bay đang bay.
	B.Lo xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất. 

	C. Lò xo bị ép ngay trên mặt đất
	D.Mũi tên đang bay.


Câu 12.Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Động năng là cơ năng của vật có được do chuyển động.  

B. Động năng của vật không thay đổi khi vật chuyển động đều. 

C. Vật có động năng thì có khả năng sinh công. 

D. Động năng của vật chỉ phụ thuộc vận tốc, không phụ thuộc khối lượng. 

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào mốc tính độ cao. 

B. Một vật chỉ có khả năng sinh công khi có thế năng hấp dẫn. 

C. Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn. 

D. Một vật càng lên cao thì thế năng hấp dẫn của nó càng lớn. 

Câu 14. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về cơ năng? 

A. Cơ năng của một vật là do chuyển động của các phân tử tạo nên vật sinh ra. 

B. Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. 

C. Cơ năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi. 

D. Cơ năng phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn. 

Câu 15. Trong các trường hợp nào dưới đây, trường nào không có công cơ học?

A. Dùng dây kéo một chiếc thùng gỗ chuyển động trên sàn nhà nằm ngang.

B. Dùng bàn tay ép một quyển sách đang nằm yên trên bàn.

C. Một chiếc ô tô đang chuyển động.

D. Con ngựa đang kéo xe đi về phía trước.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 1. Công suất của 1  máy khoan là 800W. Trong 1h, máy khoan thực hiện được công là bao nhiêu?

Câu 2. Động cơ của một ô tô thực hiện lực kéo không đổi là F = 2500N.

Trong 20 giây, ô tô đi được quãng đường 300 m, coi chuyển động của ô tô là đều, tính vận tốc của ô tô và công của lực kéo.

Câu 3.  Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi đang chuyển động trên mặt sàn nằm ngang?

Câu 4. Dùng động cơ kéo 1 băng truyền từ thấp lên cao 5m để rót than vào miệng lò. Cứ mỗi giây rót được 20kg than.

a. Tính công suất của động cơ.(1000W)
b. Công mà động cơ sinh ra trong 1 giờ.(3 600 000J)
Câu 5. Người ta dùng lực kéo 125N để đưa 1 vật có khối lượng 50kg lên cao 2m bằng mặt phẳng nghiêng.

a.Tính công phải dùng để đưa vật lên cao.(1000J)
b. Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng.(8m)
Câu 6. Dưới tác dụng của một lực 4000N, một chiếc xe chuyển động đều lên dốc với vận tốc 5m/s trong 10 phút. 
a. Tính công thực hiện được khi xe đi từ chân dốc lên đỉnh dốc.(12 000 000J)
b. Nếu giữ nguyên lực kéo nhưng xe lên dốc trên với vận tốc 10m/s thì công thực hiện được là bao nhiêu?(12 000 000J)
c. Tính công suất của động cơ trong hai trường hợp trên.( 20 000W và 40 000W)
